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TT NỘI DUNG GIẢI HỌ TÊN LỚP THÀNH 

TÍCH 

1 Nhảy cao 

nam 

Nhất Hoàng Minh Chiến 12C2 1m65 

Nhì Nguyễn Văn Quyến 11B6 1m65 

Ba Trương Công Thắng 11B1 1m60 

Ba Y Riber Byă 10A9 1m55 

2 Nhảy cao nữ Nhất Mai Thị Thùy Diệu 12C7 1m35 

Nhì Bùi Thị Thúy Nga 10A11 1m35 

Ba H Chim Niê 10A11 1m30 

Ba H Gian Byă 10A4 1m30 

3 Chạy 100m 

nam 

Nhất Diệp Mạnh Trí 12C3 12’81 

Nhì Phùng Văn Long 12C1 12’90 

Ba Nguyễn Lê Anh Tuấn 11B4 13’20 

Ba Nguyễn Trường Phúc 12C10 13’14 

4 Chạy 100m 

nữ 

Nhất H Lệ Niê 12C10 15’’25 

Nhì Nguyên Thị Diễm Quỳnh 10A3 15’’74 

Ba Lành Thị Mai 12C1 15’’82 

Ba H Gian Byă 10A4 16’’00 

5 Nhảy xa nam Nhất Y Riber Niê 10A9 5m90 

Nhì Nguyễn Ngọc Khánh 10A8 5m83 

Ba Phùng Văn Long 12C1 5m77 

Ba Trần Công Đạt 11B4 5m52 

6 Nhảy xa nữ Nhất Sùng Thị Mai 10A6 4m21 

Nhì H Nhon Niê 10A4 4m20 

Ba Lê Thị Trâm Anh 12C2 3m80 

Ba H Nhiệm Niê 11B6 3m80 

7 Đẩy tạ nam Nhất Phạm Văn Tài 11B3 10m27 

Nhì Y Zin Niê 12C3 10m27 

Ba Nguyễn Xuân Thắng 12C9 10m05 

Ba Nguyễn Ngọc Đức 12C10 10m18 

8 Đẩy tạ nữ Nhất Doãn Thị Nhãn  10A5 8m56 

Nhì H Ka Niê 12C2 7m70 

Ba H Xuân Byă 11B10 7m60 

Ba Vi Thị Cúc 10A13 7m68 

9 Chạy 1500m 

nam 

Nhất Nguyễn Trường Phúc 12C10 5’14 

Nhì Diệp Mạnh Trí 12C3 5’31 

Ba Triệu Bảo Thiên 10A5 5’43 

Ba Y Sinh AYul 11B5 5’55 

10 Chạy 800m 

nữ 

Nhất Sùng Thị Mai 10A6 3’31 

Nhì Lành Thị Mai 12C1 3’34 



Ba Nguyễn Bảo Hân 10A4 3’39’’40 

Ba Vũ Ngọc Thủy 12C10 3’03’’39 

11 Kéo co khối 

10 

Nhất 10A7 

Nhì 10A4 

Ba 10A5 

Ba 10A13 

12 Kéo co khối 

11, 12 

Nhất 12C3 

Nhì 11B9 

Ba 11B8 

Ba 11B11 
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